
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DLCD23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,160,000

1 67DLCD20430 DƯƠNG QUỐC ANH 02/09/1994 2.3 F 0.0 F 2.1 F 2.3 F 2.5 F 2.1 F 1.4 F 1.7 F 7 105,000

2 67DLCD20377 HỒ SỸ ANH 28/04/1995 1.5 F 0.0 F 1.5 F 2.3 F 2.4 F 2.3 F 2.0 F 0.8 F 7 105,000

3 67DLCD20395 VŨ DUY ANH 22/02/1992 1.9 F 0.0 F 1.5 F 2.3 F 2.2 F 2.4 F 0.8 F 6 90,000

4 67DLCD20402 NGUYỄN TIẾN DŨNG 08/01/1995 6.6 C+ 8.3 B+ 8.6 A 4.3 D 8.9 A 7.4 B 6.0 C+ 5.2 D+ 7.6 B 0 0

5 67DLCD20368 PHẠM NGỌC DUY 17/10/1992 4.6 D 6.2 C+ 9.3 A 5.6 C 6.1 C+ 6.9 C+ 6.4 C+ 4.7 D 6.9 C+ 0 0

6 67DLCD20491 ĐẶNG VĂN ĐỨC 05/12/1995 5.2 D+ 0.0 F 1.5 F 4.5 D 7.8 B 6.6 C+ 6.5 C+ 3.1 F 6.3 C+ 2 30,000

7 67DLCD20464 NGUYỄN MINH ĐỨC 11/02/1994 6.5 C+ 6.2 C+ 5.7 C 4.2 D 7.4 B 7.6 B 8.2 B+ 5.7 C 7.6 B 0 0

8 67DLCD42002 PHẠM VĂN ĐỨC 01/04/1991 5.8 C 5.5 C 7.3 B 6.1 C+ 7.2 B 6.4 C+ 6.7 C+ 4.8 D 5.6 C 0 0

9 67DLCD20409 ĐỖ HỮU ĐÔNG 24/03/1994 7.8 B 6.9 C+ 7.3 B 4.2 D 8.6 A 7.4 B 4.9 D 7.1 B 7.6 B 0 0

10 67DLCD20428 PHẠM SỸ HÀ 09/10/1992 2.3 F 0.0 F 1.5 F 1.2 F 2.2 F 2.3 F 1.8 F 1.5 F 2.1 F 8 120,000

11 67DLCD20444 VŨ NGỌC HÂN 24/04/1992 2.2 F 0.0 F 1.5 F 5.6 C 6.0 C+ 7.0 B 6.7 C+ 3.6 F 2.1 F 4 60,000

12 67DLCD20435 ĐÀO VĂN HIỆN 14/12/1992 2.4 F 2.7 F 2.4 F 2.4 F 2.6 F 2.6 F 2.0 F 2.0 F 8 120,000

13 67DLCD20415 ĐÀO PHAN VĨNH HIẾU 27/05/1995 5.0 D+ 0.0 F 1.5 F 4.4 D 6.1 C+ 7.1 B 6.7 C+ 2.4 F 2.1 F 3 45,000

14 67DLCD20401 HOÀNG TRUNG HIẾU 05/03/1994 6.6 C+ 6.2 C+ 8.3 B+ 5.2 D+ 8.8 A 7.3 B 5.2 D+ 6.3 C+ 7.6 B 0 0

15 67DLCD20431 TỐNG VĂN HÒA 02/02/1994 2.3 F 0.0 F 2.4 F 2.3 F 2.8 F 2.6 F 2.6 F 1.8 F 7 105,000

16 67DLCD20419 NGUYỄN VĂN HOÀNG 19/07/1993 7.2 B 8.0 B+ 8.3 B+ 6.5 C+ 8.8 A 7.2 B 5.9 C 7.7 B 7.3 B 0 0

17 67DLCD20391 PHẠM VĂN HỮU 10/05/1993 1.6 F 0.0 F 1.5 F 4.4 D 8.2 B+ 7.1 B 5.6 C 5.4 D+ 2.1 F 3 45,000

18 67DLCD20448 ĐÀO VŨ HÙNG 20/05/1989 5.0 D+ 0.0 F 6.4 C+ 4.5 D 7.1 B 6.9 C+ 7.3 B 5.4 D+ 6.9 C+ 0 0

19 67DLCD20488 VŨ HỒNG HƯNG 02/09/1991 1.9 F 5.5 C 7.1 B 5.5 C 8.2 B+ 7.2 B 4.6 D 4.7 D 6.9 C+ 1 15,000

20 67DLCD20441 PHẠM VĂN HƯỞNG 24/04/1992 5.8 C 7.6 B 8.0 B+ 5.1 D+ 8.0 B+ 8.0 B+ 7.1 B 6.4 C+ 4.9 D 0 0

21 67DLCD40481 TRẦN DUY KHÁNH 23/07/1994 6.4 C+ 0.0 F 1.5 F 3.9 F 8.8 A 7.3 B 5.6 C 4.1 D 2.1 F 3 45,000

22 67DLCD20429 NGUYỄN ĐỨC KHẢI 10/05/1995 7.2 B 5.2 D+ 7.1 B 5.6 C 6.8 C+ 6.6 C+ 6.0 C+ 4.8 D 5.6 C 0 0

23 67DLCD42001 NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM 16/12/1993 7.9 B 0.0 F 8.3 B+ 4.9 D 7.9 B 7.1 B 6.9 C+ 7.3 B 4.8 D 0 0

24 67DLCD20410 NGUYỄN ĐÌNH LÂM 17/07/1995 5.1 D+ 0.0 F 1.5 F 4.9 D 8.2 B+ 7.5 B 5.0 D+ 4.4 D 4.1 D 1 15,000

25 67DLCD20416 VŨ DUY LỘC 04/03/1995 5.0 D+ 0.0 F 5.7 C 6.0 C+ 8.0 B+ 7.2 B 4.8 D 6.9 C+ 8.0 B+ 0 0

26 67DLCD20420 QUÁCH MẠNH LINH 06/09/1994 5.8 C 7.3 B 7.0 B 4.5 D 7.8 B 6.6 C+ 7.1 B 3.7 F 6.9 C+ 1 15,000

27 67DLCD20380 CHU VĂN LONG 19/09/1993 2.4 F 4.8 D 9.3 A 4.4 D 8.2 B+ 6.9 C+ 6.7 C+ 3.8 F 8.0 B+ 2 30,000

28 67DLCD20468 ĐỖ DUY LONG 23/10/1995 5.2 D+ 5.9 C 7.0 B 5.1 D+ 8.5 A 7.2 B 4.6 D 7.6 B 5.5 C 0 0

29 67DLCD20478 LẠI VĂN LONG 28/09/1993 2.2 F 0.0 F 1.5 F 3.0 F 6.8 C+ 6.1 C+ 2.4 F 4.1 D 2.1 F 5 75,000

30 67DLCD40463 NGUYỄN BÁ ANH MINH 23/12/1994 5.8 C 9.0 A 8.6 A 3.5 F 6.7 C+ 7.1 B 5.0 D+ 4.7 D 8.7 A 1 15,000

31 67DLCD20498 NGUYỄN TIẾN MẠNH 04/01/1992 4.5 D 4.5 D 9.0 A 5.6 C 6.7 C+ 7.1 B 5.2 D+ 3.6 F 7.6 B 1 15,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,160,000
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32 67DLCD20494 PHẠM VĂN MẠNH 30/01/1993 2.4 F 0.0 F 1.5 F 2.4 F 2.6 F 2.6 F 2.0 F 2.2 F 7 105,000

33 67DLCD20443 VŨ VĂN NGỮ 15/12/1986 6.4 C+ 5.9 C 9.3 A 5.2 D+ 8.3 B+ 8.2 B+ 5.7 C 4.7 D 7.6 B 0 0

34 67DLCD20482 CHU ĐÌNH NGHĨA 18/08/1992 1.9 F 2.4 F 1.5 F 1.8 F 2.1 F 1.9 F 2.0 F 2.5 F 2.7 F 9 135,000

35 67DLCD20385 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 05/08/1990 2.2 F 2.7 F 3.0 F 1.8 F 2.5 F 2.6 F 1.6 F 1.9 F 8 120,000

36 67DLCD20376 ĐÀO VĂN NGHIÊN 20/01/1990 7.1 B 7.3 B 8.3 B+ 6.1 C+ 7.0 B 7.0 B 7.9 B 6.6 C+ 9.2 A 0 0

37 67DLCD20367 NGUYỄN THANH QUANG 12/07/1995 5.7 C 5.2 D+ 7.0 B 5.2 D+ 6.4 C+ 5.9 C 5.0 D+ 7.0 B 4.1 D 0 0

38 67DLCD20406 PHẠM VĂN QUANG 08/06/1995 5.1 D+ 4.1 D 7.3 B 4.2 D 6.1 C+ 2.5 F 4.1 D 5.4 D+ 6.3 C+ 1 15,000

39 67DLCD20386 PHẠM VĂN QUANG 28/12/1984 9.3 A 9.7 A 9.3 A 6.1 C+ 8.4 B+ 8.4 B+ 8.4 B+ 4.9 D 9.0 A 0 0

40 67DLCD20458 PHẠM VĂN THI QUANG 30/07/1991 2.2 F 2.7 F 3.0 F 6.0 C+ 7.2 B 7.4 B 1.6 F 7.9 B 1.5 F 5 75,000

41 67DLCD20372 HÀ HỌC QUÂN 10/11/1995 6.7 C+ 5.2 D+ 8.0 B+ 5.8 C 8.2 B+ 7.3 B 6.9 C+ 4.5 D 8.7 A 0 0

42 67DLCD20432 NGUYỄN TRỌNG QUÝ 13/02/1990 2.3 F 0.0 F 1.5 F 2.4 F 2.6 F 2.6 F 2.2 F 1.6 F 7 105,000

43 67DLCD20436 TRẦN VĂN QUÝ 26/05/1995 7.2 B 7.6 B 9.0 A 6.1 C+ 8.2 B+ 7.3 B 8.2 B+ 6.4 C+ 6.3 C+ 0 0

44 67DLCD20483 NGUYỄN NHƯ SĨ 19/11/1994 6.0 C+ 6.2 C+ 6.6 C+ 5.2 D+ 7.5 B 8.8 A 6.2 C+ 4.1 D 2.9 F 1 15,000

45 67DLCD20414 PHẠM VĂN SƠN 20/08/1993 5.7 C 2.8 F 7.3 B 5.7 C 5.3 D+ 6.3 C+ 6.7 C+ 5.7 C 6.3 C+ 1 15,000

46 67DLCD20449 PHẠM VĂN SƠN 19/11/1991 7.3 B 8.3 B+ 2.1 F 2.4 F 7.4 B 8.9 A 6.7 C+ 5.4 D+ 8.3 B+ 2 30,000

47 67DLCD20467 HOÀNG ANH TÁM 11/06/1994 6.4 C+ 5.9 C 8.3 B+ 5.6 C 6.1 C+ 6.6 C+ 7.7 B 5.0 D+ 5.3 D+ 0 0

48 67DLCD20388 BÙI ĐÌNH THÀNH 24/08/1990 7.9 B 8.3 B+ 8.3 B+ 6.1 C+ 8.2 B+ 6.5 C+ 8.4 B+ 5.2 D+ 7.7 B 0 0

49 67DLCD20451 ĐÀO VĂN THÀNH 05/09/1995 6.6 C+ 2.4 F 7.2 B 5.1 D+ 8.1 B+ 8.2 B+ 7.2 B 4.6 D 6.3 C+ 1 15,000

50 67DLCD20366 TRẦN VĂN THÀNH 18/11/1990 5.8 C 6.2 C+ 8.3 B+ 6.5 C+ 7.2 B 6.3 C+ 6.6 C+ 6.3 C+ 7.3 B 0 0

51 67DLCD20450 HỒ CÔNG THÂN 21/04/1992 6.2 C+ 8.0 B+ 9.3 A 5.4 D+ 8.4 B+ 8.8 A 7.9 B 5.9 C 7.7 B 0 0

52 67DLCD20407 TRẦN VĂN THIÊM 04/02/1995 5.0 D+ 7.6 B 8.3 B+ 5.5 C 8.1 B+ 8.1 B+ 7.4 B 4.7 D 7.6 B 0 0

53 67DLCD20398 NGUYỄN TIẾN THIỆP 02/07/1986 5.0 D+ 7.6 B 7.2 B 6.8 C+ 7.1 B 6.5 C+ 6.3 C+ 3.8 F 8.3 B+ 1 15,000

54 67DLCD20439 TRẦN HẢI THẮNG 23/09/1993 5.3 D+ 6.6 C+ 7.9 B 6.1 C+ 5.8 C 6.7 C+ 7.5 B 5.6 C 7.6 B 0 0

55 67DLCD20454 TRẦN VĂN THẮNG 21/07/1985 7.8 B 6.9 C+ 8.3 B+ 5.2 D+ 9.0 A 6.6 C+ 7.4 B 1.4 F 8.3 B+ 1 15,000

56 67DLCD20447 NGUYỄN TRUNG THUẦN 29/04/1992 5.0 D+ 5.5 C 8.6 A 4.9 D 8.2 B+ 8.4 B+ 6.2 C+ 4.9 D 2.9 F 1 15,000

57 67DLCD20466 ĐỖ NĂM TỚI 14/06/1985 8.2 B+ 8.6 A 9.3 A 6.1 C+ 6.7 C+ 2.6 F 5.0 D+ 4.9 D 5.3 D+ 1 15,000

58 67DLCD20442 BÙI VĂN TIẾN 13/10/1991 5.1 D+ 6.9 C+ 8.3 B+ 6.2 C+ 6.4 C+ 5.4 D+ 5.1 D+ 6.3 C+ 6.3 C+ 0 0

59 67DLCD20404 NGUYỄN MẠNH TIẾN 15/09/1994 5.8 C 4.5 D 7.2 B 5.7 C 5.7 C 8.7 A 4.8 D 5.9 C 5.3 D+ 0 0

60 67DLCD20479 NGUYỄN SONG TOÀN 13/07/1994 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.1 F 2.2 F 2.4 F 2.0 F 0.0 F 4 60,000

61 67DLCD20497 NGUYỄN HỮU TRÍ 16/04/1995 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

62 67DLCD20425 PHAN THÀNH TRUNG 29/09/1991 2.2 F 2.7 F 2.1 F 2.5 F 2.5 F 2.6 F 1.8 F 1.7 F 8 120,000

63 67DLCD20440 VŨ XUÂN TRUNG 15/10/1992 2.3 F 0.0 F 1.5 F 2.2 F 2.2 F 2.3 F 2.0 F 1.6 F 1.5 F 8 120,000

64 67DLCD20453 BÙI HUỲNH TUÂN 04/11/1990 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

65 67DLCD20412 DƯƠNG MINH TUẤN 21/01/1995 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0



Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 2,160,000
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66 67DLCD20457 ĐỖ MẠNH TUẤN 27/09/1993 4.7 D 4.5 D 7.9 B 3.9 F 6.7 C+ 6.4 C+ 6.9 C+ 3.9 F 2.9 F 3 45,000

67 67DLCD20379 NGUYỄN ĐẮC TUẤN 27/01/1995 8.1 B+ 5.5 C 8.6 A 5.6 C 5.7 C 6.6 C+ 5.9 C 4.5 D 8.0 B+ 0 0

68 67DLCD20480 TRẦN NGỌC TUẤN 16/06/1994 6.1 C+ 0.0 F 7.0 B 4.9 D 7.9 B 7.7 B 7.7 B 4.0 D 7.3 B 0 0

69 67DLCD20433 PHAN VĂN TUYÊN 15/12/1991 5.9 C 5.2 D+ 8.3 B+ 6.9 C+ 7.2 B 5.5 C 5.7 C 4.5 D 7.6 B 0 0


